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MÔ TẢ CHUNG 

Nhãn hiệu HPgreen 

Model HPG500L 

ĐẦU RA AC INVENTER 

Công suất liên tục 300W 

Công suất dự phòng 600W 

Dạng sóng Sóng sin chuẩn 

Tần số 50Hz±3 

Điện áp ra 220V ±5% 

THD THD<3% 

ĐẦU RA DC 

USB-A Tiêu chuẩn 5V 2.4A *1 cổng 

USB-B  Sạc nhanh QC 3.0 *1 cổng 

Type-C Sạc nhanh 60W: 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A 

Ổ cắm DC 12VDC/10A *2 cổng 

Ổ cắm DC tẩu thuốc DC12V/10A 

ĐẦU VÀO DC 

Bộ sac năng lượng mặt trời PWM Max 15A 

Bộ sạc điện lưới  Bộ đổi nguồn 6A 

ĐẦU VÀO AC 

Nguồn điện lưới 220V ±5% 

PIN LITHIUM 

Loại pin sử dụng Lithium (LiO2)  

Công suất pin 308WH 

Phạm vi điện áp 12.6V - 16.8V 

Dòng điện sạc 25A, Min 5A 

Dòng điện xả 40A,  Max 80A(60s) 

THÔNG SỐ MÁY 

Đèn LED LED 8W 

Nút bật/tắt nguồn DC12V, AC220V, USP 5V, đèn LED（nhấn giữ 3 giây on/off） 

Màn hình hiển thị LED 
Dung lượng pin, điện áp pin, điện áp đầu ra, dạng sóng đầu ra, tần số, phần 
trăm tải AC, trạng thái USB, trạng thái đầu ra DC, trạng thái đèn LED. 
Trạng thái sạc bộ sạc lưới, bộ sạc năng lượng mặt trời. 

Chế độ bảo vệ Quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, pin yếu, rò rỉ... 

Chuông báo động Mất điện áp, pin yếu, quá tải… 

Làm mát  Quạt thông minh 

Nhiệt độ  0 °C – 60 °C 

Nhiệt độ bảo quản -20 °C– 70 °C 

Độ ẩm Max 90% (không ngưng tụ) 

Thời gian sạc 6.5 giờ 

Bảo hành 2 năm 

Trọng lượng máy 4.5kg 

Kích thước (LxWxH) 187x185x166mm 

 


